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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 195.373.213.619 16.431.504.736USDTỔNG TRỊ GIÁ

 124.152.085.867 10.807.913.181USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài

 1.323.120.739 104.024.044USD 1 Hàng thủy sản

 583.654.540 49.577.272USD 2 Sữa và sản phẩm sữa

 1.121.618.845 100.439.843USD 3 Hàng rau quả

 1.973.977.972 1.642.236 174.036.943Tấn 4 Hạt điều  152.077

 921.091.580 3.320.895 58.763.394Tấn 5 Lúa mì  196.889

 1.359.360.609 5.449.591 143.870.193Tấn 6 Ngô  600.382

 613.730.510 1.165.581 50.855.222Tấn 7 Đậu tương  98.192

 601.300.922 41.933.510USD 8 Dầu mỡ động thực vật

 258.818.875 23.515.736USD 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 661.985.595 61.341.128USD 10 Chế phẩm thực phẩm khác

 2.747.477.588 186.083.686USD 11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 176.271.330 24.895.952USD 12 Nguyên phụ liệu thuốc lá

 1.581.643.119 13.949.792 158.833.078Tấn 13 Quặng và khoáng sản khác  1.324.202

 4.583.762.756 36.404.082 386.285.402Tấn 14 Than các loại  2.975.006

 4.629.759.225 7.352.603 341.858.792Tấn 15 Dầu thô  542.412

 4.706.309.049 5.821.247 311.322.674Tấn 16 Xăng dầu các loại:  381.940

 1.474.971.365 1.661.956 95.489.073Tấn  109.410- Xăng

 2.130.863.508 2.738.567 129.253.932Tấn  163.947- Diesel

 174.197.661 308.338 10.840.560Tấn  17.254- Mazut

 904.523.846 1.084.550 75.737.609Tấn  91.326- Nhiên liệu bay

 1.088.179.603 1.689.246 81.163.849Tấn 17 Khí đốt hóa lỏng  127.463

 932.795.835 55.883.568USD 18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

 4.512.155.650 344.125.902USD 19 Hóa chất

 4.051.224.262 342.375.258USD 20 Sản phẩm hóa chất

 255.165.317 21.641.020USD 21 Nguyên phụ liệu dược phẩm

 2.196.760.249 195.890.495USD 22 Dược phẩm

 904.494.221 2.827.392 60.430.055Tấn 23 Phân bón các loại:  193.051

 66.062.511 193.749 3.562.730Tấn  11.673- Phân Ure

 151.852.119 303.994 11.744.204Tấn  23.713- Phân NPK

 168.775.246 283.299 14.797.794Tấn  28.193- Phân DAP

 105.123.755 716.002 7.161.345Tấn  48.077- Phân SA

 209.666.715 659.092 6.254.357Tấn  23.013- Phân Kali

 728.211.737 52.868.797USD 24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

 499.972.769 35.715.140USD 25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
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Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 5.927.459.149 4.276.279 489.650.778Tấn 26 Chất dẻo nguyên liệu  353.120

 4.502.238.670 393.718.221USD 27 Sản phẩm từ chất dẻo

 1.305.471.365 867.321 126.110.709Tấn 28 Cao su  81.382

 543.490.918 47.199.331USD 29 Sản phẩm từ cao su

 1.381.957.650 122.777.408USD 30 Gỗ và sản phẩm gỗ

 1.148.326.227 1.289.910 97.569.118Tấn 31 Giấy các loại  110.044

 531.920.654 46.642.259USD 32 Sản phẩm từ giấy

 1.612.163.171 804.636 114.071.410Tấn 33 Bông các loại  56.381

 1.399.786.618 641.765 123.578.841Tấn 34 Xơ, sợi dệt các loại  55.442

 7.852.095.549 603.414.739USD 35 Vải các loại

 3.694.482.237 282.541.531USD 36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 908.746.262 61.864.149USD 37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 430.816.020 38.533.979USD 38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 991.306.816 2.622.704 67.765.344Tấn 39 Phế liệu sắt thép  179.541

 6.420.875.612 8.816.655 451.531.334Tấn 40 Sắt thép các loại:  591.031

 9.218.843 11.909 861.337Tấn  353- Phôi thép

 3.323.412.327 282.989.057USD 41 Sản phẩm từ sắt thép

 4.990.306.667 1.140.426 428.190.447Tấn 42 Kim loại thường khác:  93.433

 2.259.051.457 233.070 185.293.647Tấn  18.035- Đồng

 1.638.528.102 145.513.808USD 43 Sản phẩm từ kim loại thường khác

 54.304.513.866 4.966.379.413USD 44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 1.327.383.108 84.721.351USD 45 Hàng điện gia dụng và linh kiện

 4.958.785.840 467.798.230USD 46 Điện thoại các loại và linh kiện

 1.192.236.597 100.590.769USD 47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 24.458.589.179 2.049.675.697USD 48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

 1.663.630.874 146.853.003USD 49 Dây điện và dây cáp điện

 1.709.570.364 82.557 161.744.554Chiếc 50 Ô tô nguyên chiếc các loại:  8.154

 1.146.225.604 67.462 118.696.597Chiếc  6.877- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

 8.468.897 335 28.000Chiếc  2- Ô tô trên 9 chỗ ngồi

 222.671.606 6.311 24.516.306Chiếc  791- Ô tô vận tải

 2.258.031.265 205.969.026USD 51 Linh kiện, phụ tùng ô tô

 310.199.807 31.131.419USD 52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng

 696.169.914 54.281.056USD 53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

 10.877.875.894 830.966.802USD 54 Hàng hóa khác
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